
1. Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của

Nhật Bản

Di sản văn hóa, bao gồm các di sản vật thể và
phi vật thể, là kết tinh của những giá trị vật chất và
tinh thần, phản ánh sự hiện diện và bản sắc của một
xã hội, một nền văn hóa; là vật trao truyền, kết nối
quá khứ tới hiện tại và tương lai của các cộng đồng,
các dân tộc trên toàn thế giới. Di sản văn hóa có vai
trò quan trọng để hiểu rõ ràng và chính xác về lịch
sử và văn hóa, đồng thời, cũng là nền tảng thúc đẩy
sự phát triển và tăng trưởng bền vững trong tương
lai của một dân tộc. Với những giá trị đó, di sản văn
hóa và đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể luôn là
đối tượng được đề cao, tiếp nhận nhiều sự quan
tâm, ưu đãi và đầu tư trong công tác bảo tồn và
phát huy giá trị của chúng trong đời sống đương
đại của nhiều quốc gia.

Hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể ở Nhật
Bản được phân loại theo các nhóm dưới đây bởi Hội
đồng Văn hóa Nhật Bản (Council for Cultural Affairs,
trực thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học
và Công nghệ Nhật Bản):

- Tài sản văn hóa phi vật thể bao gồm kịch, âm
nhạc, kỹ thuật thủ công. Nhóm di sản này cũng
được đặt dưới hai nhóm bảo vệ của nhà nước: là tài
sản văn hóa phi vật thể quan trọng và được lựa
chọn là tài sản văn hóa phi vật thể cần có các biện
pháp lưu trữ dữ liệu.

- Tài sản văn hóa dân gian phi vật thể: gồm các
phong tục tập quán liên quan tới các món ăn,
trang phục và nhà ở, nghề nghiệp, tín ngưỡng và
các lễ hội thường niên (ví dụ như nghệ thuật biểu
diễn dân gian, kỹ năng dân gian). Các di sản thuộc
nhóm này được đưa vào 2 nhóm bảo vệ: là tài sản
văn hóa phi vật thể dân gian quan trọng; tài sản

văn hóa phi vật thể dân gian cần có các biện pháp
lưu trữ dữ liệu.

Ngoài hai nhóm di sản văn hóa phi vật thể trên,
Nhật Bản còn tiến hành thống kê các kỹ thuật bảo
tồn dành cho các tài sản văn hóa bao gồm các kỹ
thuật sản xuất ra các vật liệu, kỹ thuật bảo tồn và
phục hồi cần thiết cho công tác bảo tồn các tài sản
văn hóa. Các kỹ thuật này được đánh giá và lựa
chọn để đưa vào hệ thống các kỹ thuật bảo tồn
được tuyển chọn.

Tới nay, Nhật Bản có 21 di sản văn hóa phi vật
thể được ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa
phi vật thể đại diện của nhân loại1, là quốc gia thứ
ba trên thế giới ký Công ước bảo vệ di sản văn hóa
phi vật thể của UNESCO 2003.

2. Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di

sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản

Theo Luật bảo vệ tài sản văn hóa, Chính phủ
Nhật Bản ghi danh và lựa chọn các tài sản văn hóa
quan trọng nhất và áp đặt các quy định liên quan
tới hoạt động sửa chữa hay xuất khẩu các tài sản
này. Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp cần thiết
để bảo vệ và phát huy giá trị của các tài sản văn hóa
của nước mình.

Đối với hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể
được đề cập tới ở phần trên, và hệ thống các di sản
chưa được lựa chọn, ghi danh vào các danh mục
chính thức này, ngoài việc thực thi các hoạt động
bảo tồn, bảo vệ di sản trước các nguy cơ, Chính phủ
còn tài trợ cho các chương trình đào tạo các thế hệ
những người thực hành di sản kế cận hay lưu trữ dữ
liệu. Công tác ghi danh, lựa chọn và đăng ký cho
các tài sản văn hóa do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể
thao, Khoa học và Công nghệ thực hiện dựa trên dữ
liệu đánh giá trình lên Bộ bởi Ủy ban Văn hóa
(Council for Cultural Affairs).
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Đối với di sản văn hóa phi vật thể, Chính phủ
Nhật Bản có chính sách bảo tồn và phát huy cụ thể,
chuyên biệt đối với từng nhóm di sản. Chính phủ
Trung ương thực thi biện pháp ghi danh đối với các
tài sản văn hóa phi vật thể có giá trị đặc biệt quan
trọng vào danh sách “Tài sản văn hóa phi vật thể
quan trọng”; đồng thời cũng thừa nhận các cá nhân
và nhóm nghệ nhân có trình độ nghệ thuật chế tác
cao và phù hợp là những người nắm giữ những tài
sản văn hóa phi vật thể quan trọng đó, để đảm bảo
việc chuyển giao các kỹ thuật chế tác truyền thống
này được tiếp tục thực hiện. Sự thừa nhận này của
Nhà nước được thể hiện dưới ba dạng thức: Cá
nhân, tập thể và nhóm nắm giữ di sản. 

Để bảo vệ các di sản thuộc nhóm các tài sản văn
hóa phi vật thể quan trọng này, hàng năm, Chính
phủ cấp một khoản tiền 2 triệu Yên, tương đương
17 nghìn đô la Mỹ, cho mỗi nghệ nhân có danh hiệu
“Báu vật sống của quốc gia” và tài trợ cho các
chương trình đào tạo thế hệ nghệ nhân kế cận, các
chương trình biểu diễn của các nhóm thực hành di
sản, chính quyền địa phương và các tổ chức khác
hay các cuộc trưng bày/triển lãm các tác phẩm sáng
tạo gắn với nghệ thuật chế tác thủ công hay nghệ
thuật chế tác hỗ trợ các tài sản văn hóa khác của cá
nhân, nhóm sở hữu di sản, nhằm thúc đẩy sự hiểu
biết sâu rộng hơn về các kỹ thuật này và tầm quan
trọng của việc chuyển giao các kỹ thuật này cho thế
hệ tiếp theo. 

Đối với các di sản văn hóa phi vật thể thuộc
nhóm tài sản văn hóa phi vật thể dân gian, thường
nhận được sự tài trợ của Nhà nước qua các dự án
đào tạo thế hệ kế tục, phục hồi hoặc làm mới các
công cụ hoặc vật dụng khác. Ngoài ra, Chính phủ
còn tài trợ một khoản kinh phí nhất định trích từ
ngân sách các địa phương và các cơ quan tổ chức
liên quan để thực hiện các dự án điều tra số liệu về
các tài sản văn hóa phi vật thể dân gian, cũng như
phổ biến, đào tạo, trưng bày và sản xuất các
phương tiện lưu trữ hình ảnh cho các di sản đó. 

Đáng lưu ý, hệ thống ghi danh cho các Kỹ thuật
bảo tồn đã được Chính phủ Nhật Bản hình thành
qua một lần sửa đổi Luật bảo vệ tài sản văn hóa vào
năm 1975. Theo hệ thống ghi danh này, Bộ Giáo
dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ
Nhật Bản chọn ra những kỹ thuật hay kỹ năng
truyền thống, gắn với hoạt động bảo tồn di sản văn
hóa để đưa vào danh mục “Kỹ thuật bảo tồn” và
thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các cá
nhân/nhóm thực hành các kỹ thuật này như lưu trữ
dữ liệu, đào tạo thế hệ kế cận, tài trợ cho các
chương trình nâng cao trình độ kỹ thuật và các
chương trình quảng bá/phổ biến rộng rãi các di sản
tới đông đảo người dân, nhằm đảm bảo rằng, các
nghệ nhân, người thực hành di sản này có khả năng
phục hồi nhiều tài sản văn hóa vật thể hay sản xuất
ra các công cụ/vật liệu sử dụng cho các tài sản văn
hóa phi vật thể. 

Nguy�n Th� Thu Hš: Ch˝nh sŸch b�o t	n...



3. Một số lưu ý đối với hoạt động bảo tồn và

phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

Về quản lý Nhà nước, Chính phủ Nhật Bản với
hạt nhân là Tổng cục Văn hóa Nhật Bản (Agency
for Cultural Affairs)3 thực hiện hai hướng chính
sách liên quan tới di sản văn hóa: Bảo vệ các tài
sản văn hóa và quảng bá, phát huy văn hóa, nghệ
thuật Nhật Bản. Đối với Nhật Bản, di sản văn hóa
không chỉ là phương tiện chuyển tải các giá trị
lịch sử và văn hóa, mà còn tạo thành nền tảng cho
sự tăng trưởng và phát triển văn hóa trong tương
lai và vì vậy, trong nhiều năm qua, Chính phủ
Nhật Bản đã thực thi nhiều biện pháp nhằm bảo
tồn và khai thác các giá trị văn hóa này cho mục
đích tăng trưởng kinh tế. Thời gian đầu, hầu hết
ngân sách của Tổng cục Văn hóa Nhật Bản đều
dành cho việc bảo tồn các di sản văn hóa, tuy
nhiên, trong những năm gần đây, cơ quan này đã
mở rộng các chương trình và ngân sách của mình
cho nhiều hoạt động liên quan tới sáng tạo, như
nghệ thuật biểu diễn đương đại, âm nhạc và nghệ
thuật thị giác,... (ví dụ như các chương trình phát
huy giá trị di sản văn hóa cho du lịch và công

nghiệp sáng tạo trong khuôn khổ Cool Japan,
một chiến lược quốc gia có trọng tâm là thúc đẩy
sự xâm nhập của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong lĩnh vực sáng tạo của Nhật Bản vào thị
trường thế giới và từ đó, gia tăng sự hiện diện của
các sản phẩm văn hóa Nhật Bản ở nước ngoài,
thúc đẩy du lịch4). 

Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy rằng, di sản
văn hóa là nguồn tài nguyên vô tận cho ngành
công nghiệp sáng tạo có thể khai thác, không chỉ
dừng lại ở việc phát triển du lịch văn hóa, các di sản,
đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể với cốt lõi là
sức sáng tạo của cộng đồng, có thể được sử dụng
dưới các dạng thức khác, gia tăng giá trị cho các sản
phẩm và dịch vụ khác của các ngành công nghiệp
văn hóa và sáng tạo (thời trang, thiết kế, trò chơi
trực tuyến, ẩm thực,...). Sự tăng trưởng mạnh mẽ
của các tiểu ngành trong lĩnh vực công nghiệp văn
hóa và sáng tạo ở Nhật Bản cũng đồng thời cho
thấy sự gia tăng của các cơ hội bảo tồn và phát huy
bền vững di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản văn
hóa phi vật thể vốn là những kết tinh độc đáo của
sức sáng tạo nhiều năm của con người.
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Bài học về khai thác và phát huy giá trị của di
sản văn hóa phi vật thể cho ngành công nghiệp
sáng tạo và phát triển bền vững của Nhật Bản có
tính khả thi cao trong việc xem xét áp dụng đối với
lĩnh vực các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền
thống ở nước ta hiện nay. 

Việt Nam hiện có hơn 2000 làng nghề thủ công
trên toàn quốc, tạo công ăn việc làm cho khoảng 1,5
triệu nhân công ở các vùng nông thôn5. Con số này
cho thấy tiềm năng to lớn của hệ thống di sản văn
hóa này trong việc thúc đẩy xuất khẩu thương mại
các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trong
những năm tới (so với vị trí thứ 8/10 quốc gia đang
phát triển có thặng dư thương mại lớn trên thế giới
hiện nay)6. Nếu được khai thác hợp lý, các sản phẩm
thủ công mỹ nghệ và sức sáng tạo của nhiều cá
nhân trong lĩnh vực này có thể biến Việt Nam trở
thành một quốc gia mạnh về xuất khẩu thủ công
mỹ nghệ trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển của
ngành công nghiệp văn hóa. Tiểu ngành này là lựa
chọn hợp lý cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của
Việt Nam, một quốc gia đang trong quá trình và nỗ
lực tìm kiếm nhiều phương cách nhằm bảo tồn hệ
thống các di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể
phong phú và đặc sắc của mình, đồng thời hướng
tới một sự phát triển kinh tế đa dạng và bền vững,
biến văn hóa và di sản văn hóa thành lợi thế cạnh
tranh về kinh tế của Việt Nam trong những năm tới.

Một lưu ý khác về kinh nghiệm quản lý, bảo
tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa của Nhật
Bản đối với Việt Nam là, việc xây dựng một ngân
hàng dữ liệu điện tử về di sản văn hóa phi vật thể.
Bên cạnh hệ thống ghi danh cho các di sản theo
phân loại và tiêu chí cụ thể (báu vật quốc gia, di
sản đặc biệt quan trọng, di sản quan trọng, di sản
cần bảo vệ,...), Nhật Bản còn phát triển hệ thống
đăng ký cho di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa
phi vật thể truyền thống và di tích cần bảo vệ do
sự biến đổi quy hoạch đất đai hay biến đổi lối
sống xã hội7. Hệ thống đăng ký này động viên chủ
sở hữu di sản hay địa phương, với sự hỗ trợ về kỹ
thuật của các chuyên gia, có thể thực hiện các
biện pháp bảo tồn tự nguyện cho chính các di sản
của mình. Nước ta với một hệ thống phong phú
và đa dạng các loại hình di sản văn hóa trên khắp
cả nước, có thể xem xét mô hình hệ thống đăng

ký di sản này để có thể lập bản đồ di sản văn hóa
phi vật thể một cách cập nhật và chủ động hơn,
từ đó, tính toán và lên kế hoạch khai thác thế
mạnh của các di sản này cho sự phát triển du lịch
và công nghiệp văn hóa của từng địa phương,
vùng miền một cách có hiệu quả./.
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